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1

Vũ Tuấn Huy, 

Trần Thị Thanh Uyên, 

Phan Thị Diệu My

Hóa học ThS. Trần Bửu Đăng

Nghiên cứu điều kiện tổng hợp và khảo 

sát khả năng loại bỏ Ion nickel(ii) trong 

dung dịch bằng vật liệu Cellulose biến 

tính Thiosemicarbazone

Nhất

2

Võ Văn Nghĩa,  

Đoàn Cao Khả, 

Trương Ngọc Huy, 

Đặng Vũ Quang Thịnh

Toán - Tin học TS. Tăng Minh Dũng

Xây dựng kho học liệu dạy học hình học 

không gian dựa trên công nghệ thực tại ảo 

tăng cường

Nhất

3

Nguyễn Ngọc Minh Trâm, 

Lý Trần A Khương, 

Nguyễn Đắc Kim Phụng

Ngữ văn
ThS. Nguyễn Phước Bảo 

Khôi

Đề xuất tiêu chí lựa chọn văn bản nghị 

luận xã hội dùng trong dạy đọc hiểu lớp 9 

đáp ứng chương trình Ngữ văn 2018

Nhất

4 Huỳnh Gia Mỹ Tiếng Anh
PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Tùng

Đánh giá khả năng nghe hiểu các khía 

cạnh của chuỗi lời nói của sinh viên 

chuyên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại 

học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Nhất

5

Lê Nhật Hiển,

Phạm Thị Thu Hiền,

Nguyễn Thị Mỹ Hảo,

H’Hải Hđơk

Khoa học GD ThS. Nguyễn Văn Hiến
Thiết kế cẩm nang giáo dục lối sống bền 

vững cho sinh viên
Nhất

6

Nguyễn Hồng Huân, 

Trần Thu Hạnh, 

Trần Thị Diễm Quỳnh, 

Trần Văn Toản

Tâm lí học TS. Lê Duy Hùng
Xây dựng bài tập rèn luyện lòng tự trắc ẩn 

cho sinh viên 
Nhất

Báo cáo 

hay nhất

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-ĐHSP ngày 04/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP HCM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG 

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020
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7

Nguyễn Thị Hoàng Duyên, 

Lưu Kim Hậu, 

Nguyễn Ngọc Thụy Khanh

Hóa học PGS.TS. Nguyễn Anh Tiến

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano ferrite

perovskite HoFeO3 bằng phương pháp

đồng kết tủa trong dung môi ancol etylic

Nhì

8

Nguyễn Quốc Bảo, 

Trần Thanh Thức, 

Nguyễn Thị Ánh Linh, 

Võ Nguyễn Tú Anh

Sinh học ThS. Quách Văn Toàn Em

Nghiên cứu ảnh hưởng của IBA và BA lên 

khả năng nảy mầm của hạt và tạo mô sẹo 

từ lá của cây Gai ma vương (Tribulus 

terrestris L.) trong điều kiện In-vitro

Nhì

9 Nguyễn Thị Mộng Trầm GD Quốc phòng ThS. Trương Xuân Vương

Nhận diện thông tin xấu độc trên các trang 

mạng xã hội và biện pháp phòng chống 

đối với sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh

Nhì
Báo cáo 

hay nhất

10

Huỳnh Ngọc Bình, 

Hín Tú Minh, 

Dương Gia Ngân

Tiếng Trung TS. Châu A Phí

Tìm hiểu cấu trúc “打+N” và hình thức 

tương ứng trong tiếng Việt – Từ đó đề 

xuất phương pháp học tập

Nhì
Báo cáo 

hay nhất

11
Đặng Thị Kim Hằng, 

Nguyễn Thị Thanh Huyền
GD Tiểu học

ThS. Nguyễn Lâm Hữu 

Phước

Thiết kế ngữ liệu giáo dục bảo vệ môi 

trường trong dạy học môn Khoa học ở tiểu 

học

Nhì

12

Hoàng Ngọc Thái Bảo,

Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn 

Thị Diễm

Tâm lí học TS. Đỗ Tất Thiên
Thiết kế trò chơi nhận thức hỗ trợ học tập 

học phần Tâm lý học Đại cương
Nhì

13 Huỳnh Nhựt Long
Công nghệ 

Thông tin
TS. Ngô Quốc Việt

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng nhận 

dạng ngôn ngữ ký hiệu
Ba

14
Vương Lê Minh Nguyên,

Lương Công Tâm 

Công nghệ 

Thông tin
TS. Nguyễn Viết Hưng

CodEbot – Một hệ thống chatbot sử dụng 

ngôn ngữ Tiếng Việt để giải đáp thắc mắc 

trong lập trình cơ bản

Ba

15

Phùng Anh Tài, 

Đoàn Ngọc Anh Duy,

Nguyễn Thanh Hiền, 

Nguyễn Ánh Linh

Sinh học ThS. Nguyễn Thị Hằng

Khảo sát khả năng kháng oxi hóa in vivo 

của nước sắc hoa Râm bụt Hibiscus rosa-

sinensis trên mô hình chuột

Ba
Báo cáo 

hay nhất

16 Nguyễn Hồng Hạnh Vật lí
ThS. Trương Đặng Hoài 

Thu

Đánh giá sự tái va chạm nhiều lần trong 

quá trình ion hóa kép không liên tiếp của 

nguyên tử argon khi thay đổi độ dài xung 

laser

Ba
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17
Trần Đình Khang, 

Ngô Trần Đăng Khôi
Địa lí TS. Phạm Thị Bình

Khảo sát kỹ năng nói tiếng Anh của Sinh 

viên không chuyên ngữ các ngành Khoa 

học Xã hội ngoài sư phạm - Nghiên cứu 

trường hợp Sinh viên ngành Địa lí học, 

khoa Địa lí, Trường ĐHSP TP.HCM

Ba

18 Trần Ái Thanh Lịch sử TS. Lê Văn Đạt

Tìm hiểu liên minh chiến đấu giữa quân, 

dân vùng tự do Liên khu V với quân và 

dân Hạ Lào trong chống thực dân Pháp 

xâm lược (1945 - 1954)

Ba

19

Nguyễn Duy, 

Trần Lại Bảo Châu, 

Đỗ Thúy Nga, 

Nguyễn Bùi Thiện Nhân

Ngữ văn TS. Tăng Thị Tuyết Mai

Xây dựng hệ thống bài tập từ vựng tiếng 

Việt cho học viên nước ngoài (trong một 

số nhóm từ cụ thể)

Ba

20
Phùng Đức Ngọc, 

Nguyễn Trọng Nghĩa
GD Chính trị

PGS. TS. Nguyễn Ngọc 

Khá

Giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh 

viên Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh hiện nay

Ba

21
Nguyễn Trần Tường Vy, 

Hoàng Mai Linh 
Tiếng Pháp ThS. Lê Thị Phương Uyên

Mạng xã hội: công cụ hỗ trợ học ngoại 

ngữ hiệu quả đối với sinh viên chuyên ngữ 

tiếng Pháp Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh

Ba

22
Hồ Trúc Hiền, 

Nguyễn Thị Ái Nhi
GD Đặc biệt

ThS.  Nguyễn Thị Ngọc 

Ngà

Thiết kế sách bài tập rèn luyện chữ Braille 

cho trẻ khiếm thị mầm non 5-6 tuổi
Ba

23
Dương Thị Ngọc Nhi, 

Mai Thị Khánh Mi
GD Mầm non TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

Thiết kế bài tập dạy trẻ 5-6 tuổi định 

hướng không gian
Ba

24
Nguyễn Minh Duy,

Trần Phúc Khang

Công nghệ 

Thông tin
TS. Nguyễn Viết Hưng

Detecting violent behavior

and children abusing by computer vision
Khuyến khích

25 Võ Phạm Thiên Na Hóa học
PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Công

Tổng hợp một số chalcone chứa nhóm

acetamide từ 4-hydroxyacetophenoe và 4-

methoxybenzaldehyde

Khuyến khích

26

Tô Minh Trang, 

Trần Minh Huy, 

Lê Thị Hải Lê

Sinh học PGS.TS. Tống Xuân Tám
Khảo sát thành phần loài cá biển thu được 

ở cảng cá Định An, tỉnh Trà Vinh
Khuyến khích

27
Võ Văn Nghĩa, 

Đoàn Cao Khả
Toán - Tin học TS. Nguyễn Thành Nhân

Đánh giá toán tử cực đại cho gradient của 

nghiệm phương trình elliptic tựa tuyến 

tính trong không gian Lorentz có trọng

Khuyến khích
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28

Trần Thị Xuân Quỳnh, 

Nguyễn Phương Uyên, 

Tạ Thanh Trung

Vật lí TS. Nguyễn Thanh Nga

Xây dựng chủ đề STEM trong dạy học

một số kiến thức thuộc chuyên đề “Vật lí

với giáo dục bảo vệ môi trường” (lớp 10,

chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Khuyến khích

29

Ngô Bích Ngân, 

Hồ Ngọc Thanh Hân, 

Vũ Lê Xuân An, 

Võ Thị Thùy Trân

Địa lí TS. Phạm Đỗ Văn Trung
Đánh giá mức độ hài lòng của du khách 

đến Tp Hồ Chí Minh
Khuyến khích

30

Nguyễn Hồ Thanh Hoa, 

Trần Thanh Thanh, Trần 

Hồng Quyên 

Lịch sử ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Sáng kiến Vành đai -con đường của Trung 

Quốc và tác động của nó đến khu 

vực Đông Nam Á (2014 - nay)

Khuyến khích

31
Nguyễn Minh Nhật Nam, 

Trần Quan Thoại
Ngữ văn TS. Nguyễn Thị Minh

Thiên nhiên trong thơ thiền Lý - Trần từ 

góc nhìn kí hiệu học văn hóa
Khuyến khích

32
Cao Phương Anh, Đoàn 

Kim Thuỷ
GD Chính trị

ThS. Nguyễn Huỳnh Bích 

Phương

Giáo dục nếp sống văn hoá cho sinh viên 

Trường ĐH. Sư phạm TP.HCM trong xây 

dựng môi trường xanh - sạch - đẹp hiện 

nay

Khuyến khích

33
Nguyễn Ngọc Thạch, 

Huỳnh Ý Thịnh
GD Quốc phòng ThS. Bùi Quang Tuyến

Thiết kế thiết bị cấp nguồn dự phòng cho 

máy bắn tập MBT03 SH2/GDQP-CD 

trong huấn luyện dã ngoại

Khuyến khích

34

Nguyễn Hoàng Minh, 

Nông Thị Thắm, 

Đào Hồng Phương Thảo, 

Nguyễn Trường Thịnh

GD Đặc biệt TS. Cao Thị Xuân Mỹ
Xây dựng bộ đồ chơi hỗ trợ trẻ mầm non 

ôn luyện chữ Braille
Khuyến khích

35

Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 

Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Thị Ái Thi, 

Châu Ngọc Đan Vy, 

Lê Thị Ngọc Trăm

GD Mầm non ThS. Mai Lê Quế Anh

Tổ chức trò chơi xây dựn với gỗ nhằm 

phát huy khả năng sáng tạo của trẻ 5-6 

tuổi tại một số trường mầm non ở TP Hồ 

Chí Minh

Khuyến khích

36

Trần Duy Phương, 

Nguyễn Thái Xuân Mai, 

Nguyễn Thạch Phương Linh

GD Tiểu học ThS. Trần Thanh Dư
Xây dựng kế hoạch dạy học phân môn 

Công nghệ ở tiểu học theo hướng tích hợp
Khuyến khích
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37

Lê Thái Minh Long,

Trương Quang Minh,

Tăng Thị Bích Ngọc,

Nguyễn Thị Thu Hương

Khoa học GD TS. Nguyễn Đắc Thanh
Thiết kế hoạt động giáo dục STEAM cho 

trẻ em từ 5 đến 6 tuổi ở trường mầm non
Khuyến khích

38

Văn Thị Ánh Hồng, 

Phan Lê Minh Khuê, 

Mai Thị Diễm Thuý, 

Lâm Thanh Nghĩa

Tâm lí học ThS. Mai Mỹ Hạnh
Xây dựng cẩm nang làm việc nhóm cho 

sinh viên sư phạm
Khuyến khích

Danh sách có 38 đề tài.


